
CĐT điền 
thong tin STT 
rừ l trở đi. Vị 
dụ: 1, 2, 3,.. 

2 

3 

NOIDUNGYEUCAUBAOGIA 

STT 

CĐT điền thông 
tin về Hàng 

hỏa/djch vụ cụ 
thể. Vi dụ: Thiá 
bị 4, Thiểt bì B. 
Vận chuyển; Lẫp 

đặt,... 

Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ 

Bình chữa cháy 
Vận chuyền) 

Bình chữa cháy 
(Vận chuyển) 

|Trung tâm báo 
|cháy (vận 
chuyển và ấp 
đặt) 

Điền thông tin 
khối lượng cản 
eu cảu. Tôi đa 4 
số thập phân sau 
dáu '" Vi du: 

2.5992 

Khổi lượng 

77,00 

15,00 

3,00 

CHT điền thông 
tìn Đơn vi tinl Vi 
dụ: Cái: Chiáp: 

Lần... 

Đơn vị tính 

Bình 

Bình 

Bộ 

CĐT điển thóng cĐT điền thông tin địa tin mó tả chi tiễt 
lhông sô kỳ thuật 

cho hàng 
hóaldich vụ 

Mộ tả hàng 
hóa/dịch vụ 

Bình chữa cháy 
MFZ4 (Trọng 
lượng bột trong 
bình 4kg) 

Mua bình chữa 
cháy khí Co2 -
MT3 (Trọng 
|lượng 3 kg) 
|5 kênh Loai: Gán 
tường 

điêm thực hiện giao 
hàngldịa điêm thực 

hiện dịch vụ. 

Sac: 4 vdc -
450+H15mA 

Địa điểm thực hiện Quy cách 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tinh Lâm Đồng 
54 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Cam Ly, Đà Lạt 
tinh Lâm Đồng 

Trung tâm Kiếm soát 
bệnh tật tinh Lâm Đông 
|54 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Cam Ly, Đà Lạt 
tinh Lâm Đồng 

-Nguồn cấp: |Trung tâm Kiễm soát 
110/220 VAC, |bệnh tật tinh Lâm Đông 
50/60Hz. 54 Phạm Ngọc Thạch, 
-Ảc quy dự phòng phường Cam Ly, Đà Lạt 

|24vdc. tinh Lâm Đồng 

CĐT diền 
thông tin 

Bình 

Bình 

Bộ 

CĐT điền thông tin 

Ghi chú 

|Có tem kiểm định Mẫu 
Ckhoản l điều 15 Căn 
cứ thông tư số 
32/2024/TT-BCA ngày 
10/7/2024 

Có tem kiểm định Mẫu 
Ckhoảnl điếu 15 Căn 
cú thông tu số 
|32/2024/TT-BCA ngày 
10/7/2024 

Có tem kiêm định Mẫu 
C khoản I điều 15 Căn 
cú thông tư số 
32/2024/TT-BCA ngày 
10/7/2024 



5 

6 

Hệ thống chống 
sét 

Bình ăc quy 
|(Vận chuyển) 

Sac bình ắc quy 
Vận chuyến và 
|lắp đặt) 

|Dây điện (Vận 
chuyễn) 

2,00 

2,00 

2,00 

20,00 

Hệ thống 

Cái 

Bô 

Mét 

Kiềm định 

12V-35AH (Diện 
áp đầu ra 12v) 

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 
|54 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Cam Ly, Đà Lạt 
tinh Lâm Đồng 

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tinh Lâm Đồng 
s4 Pham Ngọc Thạch, 
phường Cam Ly, Đà Lạt 
tinh Lâm Đồng 

Sạc tự động cho 
phép sạc ảc qui từ 
cả 2 nguôn: điện Trung tâm Kiêm soát lưới khi điện lưới bệnh tật tinh Lâm Đồng ổn định và từ may s4 Pham Ngọc Thạch, phát điện khi mayphường Cam Ly, Đà Lạt phát điện hoạt tinh Lâm Đông động (Alternator 
charger) điện áp 
đầu ra 12v 

Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉinh Lâm Đồng Dây điện lõi đồng 54 Pham Ngọc Thạch, 2.5mm phường Cam Ly, Đà Lạt 
tinh Lâm Đồng 

Hệ thống 

Cái 

Bộ 

Mét 

Tem kiêm định quy định 
tại mục 27 tiêu chuấn quốc 
gia TCNV 
9385:2012(BS6651:1999) 

Bảo hành theo tiêu chuẩn 
nhà sản xuất 

Bảo hảnh theo tiêu chuẩn 
nhà sản xuất 

Bảo hành theo tiêu chuẩn 
nhà sản xuất 
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